
TT Tên đơn vị Ngày tham quan Số đoàn
Số lượng 

HS/đoàn

1 Tiểu học Việt Hưng 6/10/2022 1 199 8h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 9h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

2 THCS Ngọc Lâm 7/10/2022 2 150
14h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)
15h30 Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

3 Tiểu học Đức Giang 10/10/2022 2 150
8h30

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình Thổ Khối (Cự Khối)
10h00

Đình Thổ Khối (Cự Khối)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

4 Tiểu học Phúc Lợi 10/10/2022 1 264 8h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 10h00  Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

5 THCS GIANG BIÊN 10/10/2022 1 190 14h00 Đình Tình Quang (Giang Biên) 15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

6 Tiểu học Cự Khối 10/10/2022 1 160 14h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 15h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

7 THCS Đô Thị Việt Hưng 10/10/2022 2 132
14h00

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)
15h30

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

8 Tiểu học Đô thị Sài Đồng 11/10/2022 1 153 8h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 10h00 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

9 THCS Thanh Am 13/10/2022 1 204 14h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 15h30 Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

10 Tiểu học Phúc Đồng 13/10/2022 1 275 14h00 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn) 15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

11 Tiểu học Vũ Xuân Thiều 14/10/2022 1 250 14h00 Đình Tình Quang (Giang Biên) 15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

12 Tiểu Học Bồ Đề 14/10/2022 1 252 8h15 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

13 Tiểu học Đoàn Kết 14/10/2022 1 300 15h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

14 THCS Sài Đồng 15/10/2022 2 167
8h00

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn) 

Đình Thổ Khối (Cự Khối)
9h30

Đình Thổ Khối (Cự Khối)

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn) 

15 THCS Phúc Lợi 15/10/2022 1 191 8h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

16 THCS Gia Thụy 17/10/2022 2 220
14h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)
15h30

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

17 Tiểu học Sài Đồng 17/10/2022 2 150
8h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)
9h30

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

18 Tiểu học Đoàn Khuê 18/10/2022 1 146 8h30 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 10h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

19 THCS Lê Quý Đôn 19/10/2022 1 270 8h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 9h30 Đình Tình Quang (Giang Biên)

20 THCS Ngô gia Tự 20/10/2022 2 90
14h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)
15h30

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

21 Tiểu học Đô thị Việt Hưng 21/10/2022 1 248 8h00 Đình Thanh Am (Thượng Thanh) 9h30 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

22 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 22/10/2022 1 200 14h15 Đình Thanh Am (Thượng Thanh) 15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

23 THCS Bồ Đề 22/10/2022 1 180 8h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

24 THCS Chu Văn An 22/10/2022 2 100
8h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Tình Quang (Giang Biên)
9h30

Đình Tình Quang (Giang Biên)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

25 Tiểu học Thạch Bàn A 24/10/2022 1 221 8h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

26 Tiểu học Ái Mộ A 25/10/2022 1 181 8h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

27 Tiểu học Ngọc Lâm 25/10/2022 2 125
8h30

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thổ Khối (Cự Khối)
10h00

Đình Thổ Khối (Cự Khối)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

28 Tiểu học Ngọc Thụy 27/10/2022 2 165
8h15

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)
9h30

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Giờ - Địa điểm 1 Giờ - Địa điểm 2

(Đã đi đình Bắc Biên ngày 27/9/2022)
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29 THCS Thượng Thanh 27/10/2022 1 200 14h00 Đình Thanh Am (Thượng Thanh) 15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

30 Tiểu học Gia Thụy 28/10/2022 2 195
8h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)
9h30

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

31 THCS Long Biên 28/10/2022 2 160
14h00

Đình Tình Quang (Giang Biên)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)
15h30

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Tình Quang (Giang Biên)

32 Tiểu học Ái Mộ B 1/11/2022 1 205 8h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 9h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

33 Tiểu học Gia Quất 1/11/2022 1 200 8h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

34 Tiểu học Thanh Am 3/11/2022 2 200
8h00

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)
9h30

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

35 Tiểu học Lý Thường Kiệt 3/11/2022 1 200 8h00 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn) 9h30 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

36 Tiểu học Thạch Bàn B 3/11/2022 1 220 8h00  Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy) 9h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

37 Tiểu học Gia Thượng 4/11/2022 1 112 8h30 Đình Thanh Am (Thượng Thanh) 10h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

38 THCS Thạch Bàn 4/11/2022 2 212

8h00

14h00
Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn) 9h30

15h30
Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

39 THCS Phúc Đồng 8/11/2022 1 152 14h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 15h30 Đình Tình Quang (Giang Biên)

40 THCS Gia Quất 12/11/2022 2 75
8h00

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

Đình Thổ Khối (Cự Khối)
9h30

Đình Thổ Khối (Cự Khối)

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

41 Tiểu học Giang Biên 23/11/2022 1 210 8h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 9h30 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

42 THCS Lý Thường Kiệt 25/11/2022 2 125
14h00

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)
15h30

Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

43 Tiểu học Ngô Gia Tự 25/11/2022 2 200
8h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)
9h30

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

44 THCS Ái Mộ 1/12/2022 2 191

 7h30

14h00 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn)

9h00

15h30 Đình Thổ Khối (Cự Khối)

45 Tiểu học Lê Quý Đôn 1/12/2022 1 200 14h00 Đình Thanh Am (Thượng Thanh) 15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

46 Tiểu học Thượng Thanh 2/12/2022 2 125
8h00

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)
9h30

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

47 THCS Đức Giang 2/12/2022 2 150
8h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Tình Quang (Giang Biên)
9h30

Đình Tình Quang (Giang Biên)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

48 THCS Ngọc Thụy 2/12/2022 2 195
14h00 Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)
15h30 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình, chùa Bắc Biên (Ngọc Thụy)

49 THCS Cự Khối 9/12/2022 1 240 8h00 Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng) 9h30 Đình Thổ Khối (Cự Khối)

50 Tiểu học Long Biên 9/12/2022 2 160
14h00

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)
15h30

Đình Thanh Am (Thượng Thanh)

Đình, chùa Lệ Mật (Việt Hưng)

51 THCS Việt Hưng 10/12/2022 1 170 8h00 Đình Trấn Vũ (Thạch Bàn) 9h30 Đình Thổ Khối (Cự Khối)


